	Biểu 03/CH

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THỐNG NHẤT

(Kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện)



	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm (xã, thị trấn)
	 Diện tích (ha) 
	Cơ sở đề xuất

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	 (4) 
	(5)

	I
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CẬP NHẬT TỪ QUY HOẠCH TỈNH

	 
	1. Đất quốc phòng
	 
	0,40
	 

	1
	Trạm hoạt động quân báo trinh sát
	Bàu Hàm 2
	0,40
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	II
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH THÊM
	
	 

	 
	1. Đất thương mại, dịch vụ
	 
	5,50
	 

	2
	Khu du lịch sinh thái Hồ Sen 
	Hưng Lộc
	5,50
	Đã có chủ trương tại Văn bản số 1042/UBND ngày 06/6/2014 của UBND huyện Thống Nhất

	 
	2. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	2,47
	 

	3
	Điểm chế biến nông sản 
	Gia Kiệm
	1,20
	Đang xin chủ trương thực hiện

	4
	Đất cơ sở sản xuất 
	Gia Kiệm
	0,37
	Đang xin chủ trương thực hiện

	5
	Cơ sở giết mổ xã Gia Tân 3 (02 điểm)
	Gia Tân 3
	0,90
	Đã có chủ trương tại Công văn số 1011/UBND ngày 04/6/2014 của UBND huyện Thống Nhất 

	 
	3. Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	0,07
	 

	6
	Mở rộng Trường MN Lê Lợi 
	Quang Trung
	0,07
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	4. Đất giao thông
	 
	3,68
	 

	7
	Đường Gia Tân 1 
	Gia Tân 1
	1,50
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	8
	Đường qua Nghĩa địa Bạch Lâm 
	Gia Tân 2
	0,33
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	9
	Đường liên ấp Long Đức 1 - 2 - 3 
	Gia Tân 2
	0,46
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	10
	Đường vành đai ấp Đức Long 3 
	Gia Tân 2
	0,60
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	11
	Đường Ao Làng đến hạ lưu đập Cầu Quay và mương nước 
	Gia Tân 3
	0,48
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	12
	Đường Tân Yên đến hạ lưu đập Cầu Quay và mương nước 
	Gia Tân 3
	0,31
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	5. Đất thủy lợi
	 
	0,33
	 

	13
	Mương thủy lợi cánh đồng 78a - 78b 
	Lộ 25
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	14
	Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên 
	Gia Tân 3
	0,13
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	6. Đất chợ
	 
	0,90
	 

	15
	Chợ Ngô Quyền 
	Bàu Hàm 2
	0,63
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	16
	Chợ Gia Kiệm 
	Gia Kiệm
	0,20
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	17
	Chợ Nguyễn Huệ 
	Quang Trung
	0,07
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	7. Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	 
	0,60
	 

	18
	Trụ sở Công an xã Gia Tân 3 
	Gia Tân 3
	0,30
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	19
	Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Lộc 
	Hưng Lộc
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	20
	Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thiện 
	Xuân Thiện
	0,25
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	8. Đất ở tại nông thôn
	 
	16,00
	 

	21
	Khu dân cư Quang Trung
	Quang Trung
	16,00
	Đã có chủ trương thực hiện


	Biểu 04/CH

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
HUYỆN THỐNG NHẤT

(Kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện)



	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm
(xã, thị trấn)
	Diện tích được duyệt (ha)
	Diện tích điều chỉnh (ha)
	Cơ sở đề xuất

	I
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CẬP NHẬT TỪ QUY HOẠCH TỈNH
	 

	 
	1. Đất an ninh 
	 
	1,30
	2,20
	 

	1
	Đồn Công an khu vực 05 xã Kiệm Tân   
	 Quang Trung 
	0,30
	0,20
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	2
	Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Thống Nhất 
	 Bàu Hàm2 
	1,00
	2,00
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	 
	2. Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 
	0,69
	0,54
	 

	3
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Phúc Nhạc 2 
	 Gia Tân 3 
	0,27
	0,07
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	4
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Tân Yên  
	 Gia Tân 3 
	0,27
	0,05
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	5
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nguyễn Huệ 2 
	 Quang Trung 
	0,05
	0,07
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	6
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4  
	 Xã Lộ 25 
	0,05
	0,15
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	7
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6 
	 Xã Lộ 25 
	0,05
	0,20
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	II
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH THÊM
	
	 

	 
	1. Đất thương mại, dịch vụ 
	 
	0,21
	0,14
	 

	8
	Trạm xăng dầu tại Bàu Hàm 2 
	 Bàu Hàm 2 
	0,21
	0,14
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	2. Đất chợ 
	 
	1,06
	0,30
	 

	9
	Chợ Phan Bội Châu 
	 Bàu Hàm 2 
	1,06
	0,30
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	3. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 
	0,30
	0,10
	 

	10
	Trụ sở Công an xã Gia Tân 2 
	 Gia Tân 2 
	0,30
	0,10
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	4. Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 
	0,57
	0,59
	 

	11
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Lộ 25 
	 Bàu Hàm 2 
	0,10
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	12
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Ngô Quyền 
	 Bàu Hàm 2 
	0,05
	0,10
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	13
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nguyễn Thái Học 
	 Bàu Hàm 2 
	0,05
	0,16
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	14
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Trần Cao Vân 
	 Bàu Hàm 2 
	0,05
	0,10
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	15
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp  2 
	 Xã Lộ 25 
	0,07
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	16
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Hưng Nghĩa 
	 Hưng Lộc 
	0,05
	0,03
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	17
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Lập Thành 
	 Xuân Thạnh 
	0,05
	0,04
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	18
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nguyễn Huệ 1  
	 Quang Trung 
	0,10
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	19
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nam Sơn 
	 Quang Trung 
	0,05
	0,01
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	 
	5. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 
	0,05
	0,11
	 

	20
	Khu vui chơi giải trí Nguyễn Huệ 1 
	 Quang Trung 
	0,05
	0,11
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới


	Biểu 05/CH

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
HUYỆN THỐNG NHẤT

(Kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện)



	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm
(xã, thị trấn)
	Diện tích (ha)
	Cơ sở đề xuất

	I
	Đất quốc phòng 
	 
	100,00
	 

	1
	Công trình phòng thủ địa phương
	Gia Tân2
	100,00
	Điều chỉnh theo bản vẽ thu hồi đất

	II
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 
	 
	0,40
	 

	2
	Trường trung học tư thục tại xã Quang Trung
	Quang Trung
	0,40
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	III
	Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 
	0,10
	 

	3
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5 
	Lộ 25
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

	4
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Lạc Sơn 
	Quang Trung
	0,05
	Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới


	Biểu 06/CH

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐƯA RA KHỎI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
HUYỆN THỐNG NHẤT

(Kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện)



	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm
(xã, thị trấn)
	 Diện tích (ha) 
	Cơ sở đề xuất

	I
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CẬP NHẬT TỪ QUY HOẠCH TỈNH

	 
	1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 
	1,00
	 

	1
	Quỹ đất trụ sở dự phòng
	Các xã
	1,00
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	 
	2. Đất cơ sở y tế 
	 
	0,20
	 

	2
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Xuân Thiện
	0,20
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	 
	3. Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 
	 
	0,80
	 

	3
	Đơn vị dạy nghề khác (01 đơn vị, mỗi đơn vị 0,2 ha)
	Các xã
	0,80
	Đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

	II
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH THÊM

	 
	1. Đất ở 
	 
	4,10
	 

	4
	Khu tái định cư tại Quang Trung
	Quang Trung
	4,10
	UBND xã Quang Trung đề xuất điều hủy bỏ khu tái định cư, điều chỉnh thành khu dân cư nông thôn tại Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 19/8/2014

	 
	2. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 
	0,63
	 

	5
	Khu vui chơi giải trí ấp Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	0,63
	UBND xã Bàu Hàm 2 đề xuất điều chỉnh hủy bỏ để xây dựng chợ Ngô Quyền tại Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 19/8/2014


